
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN  10

1 079313049430 NGUYỄN DƯƠNG GIA ÂN x 16/02/2013 THCS Lạc Hồng

2 077213005843 NGUYỄN GIA BẢO 17/05/2013 THCS Lạc Hồng

3 079313005655 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU x 04/01/2013 THCS Lạc Hồng

4 089213011958 TĂNG BẢO ĐĂNG 19/01/2013 THCS Lạc Hồng

5 079313017564 TRẦN GIA HÂN x 25/01/2013 THCS Lạc Hồng

6 079213001530 NGỌ MINH HUY 26/06/2013 THCS Lạc Hồng

7 079213011671 NGUYỄN ĐÀO MINH KHÔI 12/11/2013 THCS Lạc Hồng

8 079313041337 VŨ THI KHUÊ x 06/09/2013 THCS Lạc Hồng

9 079313016682 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG KIM x 06/08/2013 THCS Lạc Hồng

10 079313017801 NGỤY LÊ THIÊN KIM x 29/05/2013 THCS Lạc Hồng

11 079313028823 DIỆP QUẾ LÂM x 17/11/2013 THCS Lạc Hồng

12 083212009087 TRẦN HOÀNG LONG 12/10/2012 THCS Lạc Hồng

13 079213050270 LÊ VĂN HẢI NAM 20/11/2013 THCS Lạc Hồng

14 046313000340 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN x 05/03/2013 THCS Lạc Hồng

15 060313004315 TRẦN NGỌC PHƯƠNG NHÃ x 22/10/2013 THCS Lạc Hồng

16 079313003470 TRẦN HOÀNG MINH THƯ x 26/07/2013 THCS Lạc Hồng

17 079313035122 LÊ NGUYỄN THẢO TIÊN x 16/10/2013 THCS Lạc Hồng

18 001313061286 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM x 10/09/2013 THCS Lạc Hồng

19 079313015966 NGUYỄN NHƯ Ý x 13/04/2013 THCS Lạc Hồng

20 080313008231 NGUYỄN KIM YẾN x 11/08/2013 THCS Lạc Hồng

21 079213012058 NGUYỄN QUANG PHÚC 01/01/2013 THCS Lạc Hồng

22 079313020250 NGUYỄN THÁI BÌNH NHI x 13/06/2013 THCS Lạc Hồng

23 HUỲNH NGỌC KHÁNH  AN X 2/6/2013 THCS Lạc Hồng

24 NGUYỄN ĐÌNH THIÊN  ẤN 7/2/2013 THCS Lạc Hồng

25 NGUYỄN HOÀNG MINH  ANH X 21/12/2013 THCS Lạc Hồng

26 TRẦN MAI  ANH X 27/1/2013 THCS Lạc Hồng

27 HUỲNH THẢO  ANH X 2/3/2013 THCS Lạc Hồng

28 TRẦN MINH  ĐẠT 11/8/2013 THCS Lạc Hồng

29 TRẦN MINH  KHANG 20/3/2013 THCS Lạc Hồng

30 LÊ HUY  KHÁNH 12/10/2013 THCS Lạc Hồng

31 LÊ KIM  KHÁNH X 9/7/2013 THCS Lạc Hồng

32 NGUYỄN VŨ HOÀNG  KHÔI 22/5/2013 THCS Lạc Hồng

33 HOÀNG ĐẶNG THIÊN  KIM X 13/2/2013 THCS Lạc Hồng

34 NGUYỄN TRẦN BẢO  NGỌC X 2/10/2013 THCS Lạc Hồng

35 NGUYỄN THANH THIỆN  NHÂN X 25/1/2013 THCS Lạc Hồng

36 QUÁCH HẠO  NHIÊN 8/2/2013 THCS Lạc Hồng

37 NGUYỄN NGỌC QUỲNH  NHƯ X 13/8/2013 THCS Lạc Hồng

38 PHẠM VŨ  PHÚ 1/3/2013 THCS Lạc Hồng

39 TRẦN GIA  PHÚC 27/1/2013 THCS Lạc Hồng

40 DƯƠNG TÔ MINH  THƯ X 19/9/2013 THCS Lạc Hồng

41 PHẠM LIÊU ANH  THƯ X 21/4/2013 THCS Lạc Hồng

42 NGUYỄN LÊ CÁT  TIÊN X 26/6/2013 THCS Lạc Hồng

43 NGUYỄN HUỲNH THANH  TRÚC X 15/2/2013 THCS Lạc Hồng

44 NGUYỄN THANH  TRÚC X 10/4/2013 THCS Lạc Hồng

45 HỒ THIÊN  TÚ 21/7/2013 THCS Lạc Hồng
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